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Trong bối cảnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang diễn ra mạnh 
mẽ, sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu 
kinh tế đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 

thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, quá trình phát triển này cũng 
để lại những tác động tiêu cực đến môi trường thể hiện qua tình trạng xử lý nước thải, khí 
thải, chất thải rắn chưa đạt chuẩn. Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm quy định 
về bảo vệ môi trường. Hiện nay, tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung 
mới đạt khoảng 91%, trong khi ở các cụm công nghiệp con số này chỉ đạt 24,4%. Đáng lưu 
ý, đã xảy ra nhiều vụ việc xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất 
đai, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Thực tiễn đó đặt yêu cầu cần tăng cường 
kiểm toán môi trường như một công cụ sắc bén để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về môi trường, nhất là khi những nghiên cứu trước đây mới chỉ dừng ở một số khía 
cạnh đơn lẻ như nước thải, chưa xây dựng được hướng dẫn kiểm toán toàn diện, cập nhật 
theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  
Đề tài Xây dựng hướng dẫn kiểm toán công tác quản lý môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, dịch vụ đã cụ thể hóa mục tiêu xây dựng hướng dẫn kiểm toán thống nhất, 
chi tiết và có thể áp dụng ngay trong thực tiễn kiểm toán quản lý môi trường đối với các cơ 
sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ.  

Thứ nhất, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý và kiểm toán môi trường. 
Cơ sở lý luận được đặt trên quan niệm môi trường là tổng thể các yếu tố tự nhiên và nhân tạo 
có quan hệ mật thiết với sự tồn tại, phát triển của con người và xã hội, vừa là không gian sống, 
nguồn tài nguyên, nơi chứa đựng chất thải, vừa là kho thông tin và tấm lá chắn bảo vệ sinh 
vật; đồng thời, nhấn mạnh bảo vệ môi trường là yêu cầu sống còn, gắn với phát triển bền 
vững. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 24-NQ/TW 
ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 
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tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và nhiều văn bản liên quan đã tạo thành 
khung pháp lý quan trọng, quy định cụ thể về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi 
trường, quan trắc, quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm. Tuy nhiên, việc thực thi còn hạn 
chế do nhiều cơ sở vi phạm, mức xử phạt chưa đủ răn đe và năng lực giám sát còn yếu.  

Thứ hai, đánh giá thực trạng kiểm toán công tác quản lý môi trường tại Việt Nam giai đoạn 
2020-2022. Nghiên cứu cho thấy, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã triển khai một số cuộc 
kiểm toán liên quan, đặc biệt về xử lý nước thải tại khu công nghiệp, và đã phát hiện nhiều 
tồn tại như: Tỷ lệ cơ sở chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn còn cao; việc phân loại và 
xử lý chất thải rắn cũng như chất thải nguy hại còn bất cập; quan trắc môi trường còn hình 
thức, thiếu minh bạch; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý chưa đồng bộ khiến hiệu lực 
giám sát thấp. Các nguyên nhân chính được chỉ ra là do quy định pháp lý chồng chéo, năng 
lực cán bộ quản lý môi trường hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp chưa 
cao, trong khi Kiểm toán nhà nước Việt Nam chưa có hướng dẫn chuẩn hóa để áp dụng thống 
nhất. Để khắc phục tình trạng này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành so sánh kinh nghiệm của 
nhiều cơ quan kiểm toán tối cao ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Hà Lan và hướng dẫn của 
INTOSAI. Các quốc gia này đã coi kiểm toán môi trường là công cụ thúc đẩy trách nhiệm 
giải trình về phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt 
động và kiểm toán tài chính, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, quan trắc tự động 
trong kiểm toán và đặc biệt đề cao tính minh bạch khi công khai báo cáo kiểm toán môi trường 
cho công chúng. Bài học quan trọng cho Việt Nam là cần ban hành hướng dẫn kiểm toán môi 
trường chi tiết, đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; chú trọng đào tạo kiểm toán 
viên chuyên ngành môi trường; tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại.  

Thứ ba, đề xuất hướng dẫn áp dụng thống nhất trong hoạt động kiểm toán môi trường 
của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. Theo đó, quy trình hướng dẫn kiểm toán gồm 4 bước: 
Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán, bao gồm: Xác định mục tiêu, phạm vi, tiêu chí kiểm toán, thu 
thập thông tin sơ bộ về cơ sở, loại hình sản xuất, tác động môi trường và xây dựng kế hoạch 
kiểm toán chi tiết. Bước 2: Thực hiện kiểm toán, gồm có: Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật 
về bảo vệ môi trường; đánh giá hiệu quả quản lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, 
chất thải nguy hại), so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thông lệ quốc tế, kết hợp 
phỏng vấn cán bộ, khảo sát thực địa, đối chiếu dữ liệu quan trắc. Bước 3: Báo cáo kiểm 
toán: Trình bày các phát hiện, phân tích nguyên nhân, đánh giá tác động, đưa ra kết luận, 
kiến nghị cụ thể với cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước và Chính phủ; đồng thời, xác định 
trách nhiệm tập thể, cá nhân. Bước 4: Theo dõi thực hiện kiến nghị, trong đó Kiểm toán 
nhà nước Việt Nam giám sát việc thực thi kết luận và kiến nghị, đánh giá hiệu quả cải thiện 
môi trường theo thời gian. Để áp dụng thành công hướng dẫn này, nhóm nghiên cứu nhấn 
mạnh, cần tăng cường đào tạo đội ngũ kiểm toán viên am hiểu về môi trường, đầu tư công 
nghệ quan trắc - phân tích hiện đại, hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường và ban hành văn 
bản hướng dẫn chính thức ở cấp Kiểm toán nhà nước Việt Nam g 
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